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QUY ĐỊNH TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHO SÀN TP.HCM 
 

QUI ĐỊNH GIAO DỊCH  

Ngày giao dịch  Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần  

8h30 - 9h00 Khớp lệnh định kỳ  

9h00 - 10h15 Khớp lệnh liên tục  

10h15 -10h30 Khớp lệnh định kỳ-Xác định giá đóng cửa  

10h30-11h Giao dịch thỏa thuận  

Giờ giao dịch  

  

  

 8h30 đến 11h00 - Trái phiếu: Giao dịch thỏa thuận  

Đơn vị giao dịch  

Đơn vị giao dịch: 10 cổ phiếu 

Giao dịch khớp lệnh: số lượng từ 10 đến19990 cổ phiếu và 

chứng chỉ quỹ đầu tư  

Giao dịch thoả thuận: Số lượng Cổ phiếu, Chứng chỉ qũy > 

20000  

Giao dịch trái phiếu : không hạn chế 

Đơn vị yết giá  

100 VND (Cổ phiếu có giá <49,900 VND) 

500 VND (Cổ phiếu có giá từ  50,000 VND đến 99,500 VND)

1,000 VND (Cổ phiếu có giá > 100,000 VND) 

Biên độ giao động  +/- 5% 

Ngày thanh toán lệnh
giao dịch

 T+3: Nếu ngày khớp lệnh là ngày T+0 thì ngày thanh toán là 

ngày T+3  

Loại lệnh giao dịch

 

Có 3 loại lệnh: 

Lệnh giới hạn  

Lệnh ATO  

Lệnh ATC  

Phương thức giao dịch  Phương thức khớp lệnh và Phương thức thoả thuận  
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Các loại lệnh giao dịch: 

- Lệnh giới hạn (LO): là lệnh mua/bán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. 

Hiệu lực của lệnh đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy 

bỏ  

- Lệnh ATO: là lệnh đặt mua/bán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên 

trước lệnh giới hạn khi so khớp lệnh. Hiệu lực của lệnh là trong phiên khớp lệnh 

định kỳ xác định giá mở cửa từ 8:30 đến 9:00 

- Lệnh ATC: là lệnh đặt mua/bán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC ưu tiên trước 

lệnh giới hạn khi so khớp lệnh. Hiệu lực của lệnh là trong phiên khớp lệnh định 

kỳ xác định giá đóng cửa từ 10:15 đến 10:30 

Bảng Tóm Tắt Tính Hiệu Lực Của Các Loại Lệnh 

Các Loại Lệnh  Lệnh Mua  Lệnh Bán  

Lệnh ATO/ATC  Tự động hủy  Tự động hủy  

Lệnh Giới Hạn  Chờ trên sổ lệnh Chờ trên sổ lệnh  
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QUY ĐỊNH TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHO SÀN HÀ NỘI 
 

QUI ĐỊNH GIAO DỊCH  

Ngày giao dịch  Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần  

 

Giờ giao dịch  

 

8h30 - 11h00: Khớp lệnh liên tục  

8h30 - 11h00: Giao dịch thỏa thuận cổ phiếu - số lượng 

cổ phiếu > 5000  

8h30 - 11h00: Giao dịch thoả thuận trái phiếu  

Đơn vị giao dịch  

Đơn vị giao dịch: 100 cổ phiếu 

Giao dịch khớp lệnh: 100-49900 cổ phiếu  

Giao dịch thoả thuận của cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu> 

5000  

Giao dịch thoả thuận của trái phiếu: không giới hạn về 

số lượng  

Đơn vị yết giá   100 VND  

Biên độ giao động  +/- 10% 

Ngày thanh toán lệnh giao
dịch

 T+3 (Nếu ngày khớp lệnh là ngày T+0 thì ngày thanh 

toán là ngày T+3)  

Loại lệnh giao dịch Có một loại lệnh : Lệnh giới hạn  

Phương thức giao dịch  Phương thức khớp lệnh và Phương thức thoả thuận  
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM GIAO DỊCH 
CHỨNG KHOÁN 

Mỗi khách hàng chỉ được phép mở tài khoản lưu ký tại trụ sở chính hay một chi nhánh 

của 1 thành viên lưu ký (Công ty chứng khoán). 

 

Nghiêm cấm các nhà đầu tư đồng thời đặt lệnh mua và bán 1 loại chứng khoán trong 

cùng 1 ngày giao dịch  

 

ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH 

 
Để đặt lệnh mua chứng khoán, khách hàng phải có số dư tiền mặt trong tài khoản tiền 

mặt vào ngày giao dịch (T+0). 

 

Để đặt  lệnh bán chứng khoán khách hàng phải có số dư chứng khoán trong tài khoản 

vào ngày giao dịch (T+0). 

  

Thời gian thanh toán T+3: Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch (T+0) chứng khoán 

đã mua sẽ được ghi có vào tài khoản lưu ký chứng khoán hoặc tiền bán chứng khoán 

sẽ được ghi có vào tài khoản tiền mặt của khách hàng. 
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